TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Sinh học 7 - Năm học 2021-2022

A. Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Ếch đồng hô hấp bằng
A. da và phổi. 		B. da. 			C. phổi. 		D. hệ thống ống khí.
Câu 2. Ếch đồng di chuyển bằng cách
A. nhảy và lặn. 		B. nhảy và bò. 	C. bơi và đi. 		D. nhảy và bơi.
Câu 3. Quá trình biến thái hoàn toàn của ếch diễn ra:
A. trứng – nòng nọc - ếch trưởng thành		B. nòng nọc – trứng - ếch trưởng thành
C. ếch trưởng thành – nòng nọc – trứng		D. trứng - ếch trưởng thành – nòng nọc
Câu 4. Nơi sống và hoạt động sống của thằn lằn bóng đuôi dài là:
A. Ưa sống nơi khô ráo, thích phơi nắng, tập tính bò sát thân và đouôi vào đất
B. Bắt mồi về ban ngày
C. Thở bằng phổi, trú đông trong các hang đất khô.
D. Cả A, B và C
Câu 5. Những đại diện nào sau đây thuộc lớp bò sát?
A. Rắn,cá sấu,rùa 					B. Thằn lằn,cá sấu,chim
C. Thằn lằn,chim,thỏ 				D. Rắn, chim,thỏ
Câu 6. Loài nào sau đây di chuyển bằng cách bay lượn?
A. Chim bồ câu 		B. Chim ri 		C. Chim hải âu 	D. Gà
Câu 7. Loài chim nào thường sống ở sa mạc, thảo nguyên?
A. Chim cánh cụt 		B. Hải âu 		C. Đà điểu 		D. Vịt trời
Câu 8. Động vật có con sơ sinh rất nhỏ, được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ là 
A. cá voi. 			B. dơi. 		C. kanguru. 		D. thú mỏ vịt. 
Câu 9. Loài động vật nào thụ tinh ngoài? 
A. Thỏ hoang 		B. Chim công 	C. Ếch đồng 		D. Thằn lằn 
Câu 10. Chim đại bàng có kiểu bay:
A. bay lượn			B. bay xòe cánh. 	C. bay nhờ sức gió	D. bay vỗ cánh
Câu 11. Loài chim nào dưới dây là chim ăn tạp?
A. Chim quạ 		B. Đại bàng 		C. Đà điểu 		D. Chim bồ câu
Câu 12. Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì
A. cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước	B. có tuyến sữa, nuôi con bằng sữa mẹ
C. bộ lông mao dày giữ nhiệt			D. câu B và C đúng

Câu 13. Động vật thuộc lớp thú, đẻ trứng là 
A. thú mỏ vịt. 	B. thỏ hoang. 		C. kanguru. 		D. chuột đồng 
Câu 14. Loài chim nào sau đây bay kém nhưng bơi giỏi, lặn giỏi?
A.Vịt 			B. Hải âu 			C. Chim le le 	D. Chim ưng
Câu 15. Điểm giống nhau hoàn toàn giữa chim và thú là
A. nuôi con bằng sữa diều 			B. động vật hằng nhiệt.
C. đẻ trứng. 						D. đẻ con.
Câu 16. Loài nào dưới đây có hiện tượng thai sinh?
A. Chim én 		B. Kanguru 			C. Ếch đồng 		D. Cá cóc tam đảo
B. Tự luận:
Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước và thích nghi với đời sống ở cạn? Vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm?
Câu 2: Nêu vai trò của Lưỡng cư đối với con người. Lấy VD minh họa
Câu 3: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn.
Câu 4: Nêu vai trò của Bò sát. Lấy VD minh họa
Câu 5: Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.
Câu 6: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.
Câu 7: Nêu vai trò của chim. Lấy VD minh họa
Câu 8: Nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.
Câu 9: Thế nào là hiện tượng thai sinh? Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

